
DANH MỤC TÀI SẢN CHUYỂN GIAO TỪ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT Tài sản Địa chỉ nhà, đất Số
lượng

Diện tích
đất (m2)

Diện tích
nhà (sàn sử
dụng m2)

Giá trị tài sản đến ngày 31/12/2023 (đồng) Đơn vị bàn giao và tiếp nhận
Ghi
chú

Nguyên giá Giá trị hao mòn Giá trị còn lại Đơn vị chuyển giao Đơn vị tiếp nhận

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 11
I Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên

1 Trụ  sở  làm  việc  (cũ)  Đội  Thuế
Phúc Sơn

Thôn  Bản  Lai,  xã  Phúc  Sơn,  huyện
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (nay là
xã  Phúc  Sơn,  huyện  Lâm  Bình,  tỉnh
Tuyên Quang)

308,0 84,6 141.335.054 87.127.054 54.208.000 Chi  cục  Thuế  khu  vực
Chiêm Hóa - Hàm Yên

Ủy ban nhân dân
huyện  Lâm  Bình

1.1 Đất 1 308,0 54.208.000 54.208.000

1.2 Nhà 1 84,6 87.127.054 87.127.054 0

2 Trụ  sở  làm  việc  (cũ)  Chi  cục
Thuế huyện Chiêm Hóa

Tổ nhân dân Vĩnh Giang, thị trấn Vĩnh
Lộc,    huyện  Chiêm  Hóa,  tỉnh  Tuyên
Quang

1.372,0 1.365,4 6.935.311.813 2.699.346.555 4.235.965.258 Chi  cục  Thuế  khu  vực
Chiêm Hóa - Hàm Yên

Ủy ban nhân dân
huyện  Chiêm
Hóa

2.1 Đất 1 1.372,0 3.594.640.000 3.594.640.000

2.2 Nhà 3 1.365,4 3.068.455.218 2.443.527.560 624.927.658

Nhà làm việc 1 722,0 1.632.979.702 1.293.822.125 339.157.577

Nhà công vụ 1 226,4 439.538.686 292.900.977 146.637.709

Nhà công vụ bếp 1 417,0 995.936.830 856.804.458 139.132.372

2.3 Vật kiến trúc 3 272.216.595 255.818.995 16.397.600

Sân bê tông nhựa CCT 1 81.988.000 65.590.400 16.397.600

Tường kè phía sau nhà làm việc 1 93.785.720 93.785.720 0

Công  trình  kè  đá  phía  sau  nhà
công vụ 1 96.442.875 96.442.875 0

3 Trụ  sở  làm  việc  (cũ)  Đội  thuế
Ngọc Hội

Thôn Đầm Hồng 2, xã Ngọc Hội, huyện
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

354,9 83,4 264.469.000 60.469.000 204.000.000 Chi  cục  Thuế  khu  vực
Chiêm Hóa - Hàm Yên

Ủy ban nhân dân
huyện  Chiêm
Hóa

3.1 Đất 1 354,9 204.000.000 204.000.000

3.2 Nhà 1 83,4 60.469.000 60.469.000 0

4 Trụ  sở  làm  việc  (cũ)  Đội  thuế
Hòa Phú

Thôn  Càng  Nộc,  xã  Hòa  Phú,  huyện
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 260,8 89,0 126.469.000 60.469.000 60.000.000 Chi  cục  Thuế  khu  vực

Chiêm Hóa - Hàm Yên

Ủy ban nhân dân
huyện  Chiêm
Hóa

4.1 Đất 1 260,8 66.000.000 60.000.000

4.2 Nhà 1 89,0 60.469.000 60.469.000 0

5 Trụ  sở  làm  việc  (cũ)  Đội  thuế
liên xã Thái Hòa

Thôn  Làng  Mãn,  xã  Thái  Hòa,  huyện
Hàm  Yên, tỉnh Tuyên Quang

415,5 78,0 313.590.697 147.390.697 166.200.000 Chi  cục  Thuế  khu  vực
Chiêm Hóa - Hàm Yên

Ủy ban nhân dân
huyện Hàm Yên

5.1 Đất 1 415,5 166.200.000 166.200.000

5.2 Nhà 1 78.0 147.390.697 147.390.697 0
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II Chi  cục  Thuế  khu  vực  Thành
phố Tuyên Quang - Yên Sơn

1

Trụ  sở  làm  việc  (cũ)  Bộ  phận
"một  cửa"  Chi  cục  Thuế  khu
vực  thành  phố  Tuyên  Quang  -
Yên Sơn  (tại huyện Yên Sơn)

Xóm Đồng Chằm, xã Tứ Quận, huyện
Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

4.728,0 2.531,4 31.005.997.500 13.385.103.009 17.620.894.491
Chi  cục  Thuế  khu  vực

Thành phố Tuyên Quang
- Yên Sơn

Ủy ban nhân dân
huyện Yên Sơn

1.1 Đất 1 4.728,0 2.364.000.000 2.364.000.000

1.2 Nhà 5 2.531,4 23.491.670.000 8.561.753.981 14.929.916.019

Nhà làm việc 1 2.089,0 21.128.400.000 7.606.224.000 13.522.176.000

Nhà đặt máy bơm, máy phát điện 1 20,1 108.097.000 64.890.630 43.206.370
Nhà gara xe đạp, xe máy 1 174,7 186.621.000 112.028.588 74.592.412
Nhà thường trực nghỉ lái xe 1 23,0 141.207.000 84.766.563 56.440.437
Nhà công vụ 1 224,6 1.927.345.000 693.844.200 1.233.500.800

1.3 Vật kiến trúc và tài sản khác 65 5.150.327.500 4.823.349.028 326.978.472
Cổng tường rào 1 677.759.000 609.983.100 67.775.900
Cấp điện chiếu sáng sân vườn 1 340.435.000 306.391.500 34.043.500
Hệt hống cấp nước ngoài bể nước
ngầm hố đặt máy bơm 1

475.828.000 428.245.200 47.582.800
Đường nội bộ bồn hoa 1 600.867.000 450.650.250 150.216.750
Hệ thống thoát nước ngoài nhà 1 68.731.500 61.858.350 6.873.150
Đường dây và trạm biến áp 1 833.620.000 833.620.000 0
Hệ thống cây xanh 1 130.014.000 130.014.000 0
Phông, rèm cửa 1 93.632.000 93.632.000 0
Hệ thống mạng LAN 1 285.985.000 285.985.000 0
Máy phát điện dự phòng 1 634.535.000 634.535.000 0
Điều hòa Panasonic 9000BTU 4 55.198.000 55.198.000 0
Điều hòa Panasonic 12000BTU 29 461.114.500 461.114.500 0
Điều hòa Panasonic 18000BTU 15 331.155.000 331.155.000 0
Thiết bị báo trộm (2016) 1 10.000.000 10.000.000 0
Bảng led điện tử P10 1 66.066.000 49.549.500 16.516.500
Hệ thống camera giám sát 1 49.590.000 47.110.500 2.479.500

STT Tài sản Địa chỉ nhà, đất Số
lượng

Diện tích
đất (m2)

Diện tích
nhà (sàn sử
dụng m2)

Giá trị tài sản đến ngày 31/12/2023 (đồng) Đơn vị bàn giao và tiếp nhận
Ghi
chú

Nguyên giá Giá trị hao mòn Giá trị còn lại Đơn vị chuyển giao Đơn vị tiếp nhận

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 11
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Hệ thống thiết bị chống trộm kho
ấn chỉ 1

29.807.500 28.317.128 1.490.372

Máy bơm áp lực 1 2.300.000 2.300.000 0

Bộ đầu chảo JPA RI HDO2 1 650.000 650.000 0

Bình nóng lạnh PRIME 30 lít 1 3.040.000 3.040.000 0

2 Trụ  sở  làm  việc  (cũ)  Đội  thuế
Trung Môn

Xóm  5,  xã   Trung   Môn,  huyện  Yên
Sơn, tỉnh Tuyên Quang

127,0 64,0 566.843.000 58.843.000 508.000.000
Chi  cục  Thuế  khu  vực

Thành phố Tuyên Quang
- Yên Sơn

Ủy ban nhân dân
huyện Yên Sơn

2.1 Đất 1 127,0 508.000.000 508.000.000

2.2 Nhà 2 64,0 58.843.000 58.843.000 0

Nhà làm việc 1 44,0 40.455.000 40.455.000 0

Nhà bếp 1 20,0 18.388.000 18.388.000 0

3 Trụ  sở  làm  việc  (cũ)  Đội  Thuế
liên xã Tân Bình

Tổ dân phố 12, phường Đội Cấn, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

465,0 96,0 726.020.000 27.379.200 698.640.800
Chi  cục  Thuế  khu  vực

Thành phố Tuyên Quang
- Yên Sơn

Ủy ban nhân dân
thành  phố  Tuyện
Quang

3.1 Đất 1 465,0 697.500.000 697.500.000

3.2 Nhà 1 96,0 28.520.000 27.379.200 1.140.800

4 Nhà  làm  việc  Đội  thuế  liên  xã
phường số 3 (Ỷ La)

Tổ 1, phường Ỷ La,  thành phố Tuyên
Quang, tỉnh Tuyên Quang 0,0 56,0 74.058.000 0 74.058.000

Chi  cục  Thuế  khu  vực
Thành phố Tuyên Quang
- Yên Sơn

Ủy ban nhân dân
thành  phố  Tuyện
Quang

4.1 Đất Đất
mượn

4.2 Nhà 1 56,0 74.058.000 0 74.058.000

STT Tài sản Địa chỉ nhà, đất Số
lượng

Diện tích
đất (m2)

Diện tích
nhà (sàn sử
dụng m2)

Giá trị tài sản đến ngày 31/12/2023 (đồng) Đơn vị bàn giao và tiếp nhận
Ghi
chú

Nguyên giá Giá trị hao mòn Giá trị còn lại Đơn vị chuyển giao Đơn vị tiếp nhận

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 11
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